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SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVD 
V/v chấp thuận cơ sở được bán lẻ thuốc  

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: 

  - Nhà thuốc Thiên Trang. 

(Số 44, Trường Chinh, Đồng Hới,  Quảng Bình). 

    

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP; Quyết định số 406/QĐ-SYT ngày 26/7/2018 của Sở Y tế 

Quảng Bình về việc phê duyệt Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ (thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ của Bộ Y tế ban hành) được bán tại các cơ sở kinh 

doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Xét đơn đề nghị của Nhà thuốc Thiên Trang về việc đề nghị Sở Y tế chấp 

thuận cho cơ sở được bán lẻ một số thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.  

Sở Y tế Quảng Bình thông báo:  

Chấp thuận cho Nhà thuốc Thiên Trang (Số 44, Trường Chinh, Đồng Hới,  

Quảng Bình) được bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ gửi kèm 

Công văn này. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                               
- Trung tâm HC công tỉnh Q.B (tổ giao dịch Sở Y tế);                                                                                       

- Phòng NVD; 

- Website Sở Y tế (để công khai); 

- Lưu: VT, NVD. 

 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 



  SỞ  Y  TẾ QUẢNG BÌNH 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC BÁN LẺ 

(Kèm theo Công văn         / SYT-NVD  ngày    /    /2020 của Sở Y tế Quảng Bình) 

 

TT Thành phần hoạt chất 

Đường dùng, dạng 

bào chế, giới hạn 

hàm lượng, nồng 

độ 

Các quy định cụ 

thể 

1 Artesunat phối hợp với 

Amodiaquin hoặc piperaquin 

hoặc Mefloquin hoặc 

Pironaridin 

Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt 

rét 

2 Artemether phối hợp với 

Lumefantrin 

Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt 

rét 

3 Piperaquin phối hợp với 

Dihydroartemisinin 

Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt 

rét 

4 Isoniazid đơn thành phần hoặc 

phối hợp với Rifampicin 

và/hoặc Pyrazinamid  

Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

5 Pyrazinamid đơn thành phần 

hoặc phối hợp với Rifampicin, 

Isoniazid 

Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

6 Ethambutol đơn thành phần 

hoặc phối hợp với Rifampicin, 

Isoniazid 

Uống: các dạng  Thuốc điều trị lao 

7 Streptomycin Đường tiêm: các 

dạng 

Thuốc điều trị lao 

8 Kanamycin Đường tiêm: các 

dạng 

Thuốc điều trị lao 

9 Amikacin Đường tiêm: các 

dạng 

Thuốc điều trị lao 

10 Capreomycin Đường tiêm: các 

dạng 

Thuốc điều trị lao 

11 Prothionamid Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

12 Cycloserin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

13 Para aminosalicylic acid (PAS) Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

14 Levofloxacin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

15 Moxifloxacin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao 

(Danh mục gồm 15 loại) 
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